
KHỐI MẦM 

CHỦ ĐỀ 4:  THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Thời gian: 5 Tuần (Từ 18/11/2024 -> 20/12/2024) 

 

* MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: 

 

1. Phát triển thể chất 

- Phối hợp tay - mắt trong vận động (MT 7) 

- Có kỹ năng ăn uống các loại trái cây (MT 19) 

2. Phát triển nhận thức 

-  Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn 

để quan sát, tìm hiểu đối tượng (MT 25) 

- Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật (MT 

27) 

- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc 

(MT 28) 

- Nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện 

tượng quen thuộc khi được hỏi (MT 30) 

- Biết cách chăm sóc và bảo vệ các loại cây gần gũi (MT 

31) 

 

 

- Nhận biết số đếm, số lượng (MT 42) 

-  Biết so sánh kích thước các đối tượng (MT 44) 

3. Phát triển ngôn ngữ  

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật (MT 74) 

- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “đọc” 

truyện (MT 76) 

4. Phát triển thẩm mỹ 

- Sử dụng các kỹ năng tạo hình đơn giản để tạo ra sản 

phẩm (MT 82) 

- Nhận xét các sản phẩm tạo hình (MT 83) 

5. Phát triển tình cảm xã hội  

-  Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ 

(MT 96) 

-  Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc các 

loại cây thân thuộc (MT 97) 

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây  

(MT 38) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ:   

THẾ GIỚI THỰC VẬT 

5 Tuần (Từ 18/11/2024 – 20/12/2024) 

 

 

BÉ YÊU CÂY XANH 

18/11->22/11/2024 

CÁC LOẠI HOA  

BÉ THÍCH 

25/11->29/11/2024 

CÂY NÀO CHO QUẢ? 

02/12->06/12/2024 

CÁC LOẠI RAU 

09/12->13/12/2024 

 

 

 

 

 

 

 

BÉ LÀM GÌ ĐỂ CÂY 

MAU LỚN 

16/12->20/12/2024 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU CÂY XANH 

Thời gian: 1 tuần (Từ 18/11-> 22/11/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Phối hợp tay - mắt 

trong vận động (MT 7) 

- Có kỹ năng ăn uống các 

loại trái cây (MT 19) 

 

 

MỤC TIÊU 

- Phân loại các đối tượng 

theo một dấu hiệu nổi bật 

(MT 27) 

- Đặc điểm nổi bật và ích 

lợi của cây, hoa, quả quen 

thuộc (MT 28) 

- Nhận ra sự thay đổi trong 

quá trình phát triển của cây 

(MT 38) 

- Biết so sánh kích thước 

các đối tượng (MT 44) 

 

MỤC TIÊU 

- Cầm sách đúng chiều, 

mở sách, xem tranh và 

“đọc” truyện (MT 76) 

 

MỤC TIÊU 

- Sử dụng các kỹ năng 

tạo hình đơn giản để tạo 

ra sản phẩm (MT 82) 

- Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình (MT 83) 

 

MỤC TIÊU 

-  Cùng chơi với các bạn 

trong các trò chơi theo 

nhóm nhỏ (MT 96) 

-  Thích quan sát cảnh 

vật thiên nhiên và chăm 

sóc các loại cây thân 

thuộc (MT 97) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được vận 

động: Chuyền bắt bóng 2 

bên theo hàng ngang 

- Trẻ biết bỏ hạt khi ăn 

một số loại quả như: dưa 

hấu, mãng cầu, nhãn, 

chôm chôm, cam, 

quýt..., không dùng dao 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết phân loại cây 

theo 2-3 dấu hiệu 

- Trẻ nhận ra đặc điểm đặc 

trưng của các loài cây và 

lợi ích của chúng 

- Trẻ biết quá trình phát 

triển của cây 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết lật từng trang 

không để nhăn sách, 

không bỏ sót trang, phân 

biệt phần mở đầu, kết thúc 

của sách, giữ gìn sách 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết xé theo dải, xé 

vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản. Rèn cho 

trẻ kỹ năng tô màu, cách 

cầm bút tô đúng. 

- Trẻ biết quan sát nhìn 

xem các sản phẩm và 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết phối hợp, thỏa 

thuận với bạn khi chơi, 

làm nhiệm vụ. Chơi hoà 

thuận với bạn 

- Trẻ thích quan sát cảnh 

vật thiên nhiên. Nhận 

biết cây cối cần được 

chăm sóc để lớn lên. 



để cắt trái cây mà phải 

nhờ người lớn giúp 

- Trẻ biết so sánh hai đối 

tượng về kích thước và nói 

được các từ: cao - thấp 

 

nhận xét theo ý kiến của 

mình 

 

Thích được tham gia 

chăm sóc cây cối như : 

Nhặt lá vàng, tưới cây, 

lau lá… 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo hàng 

ngang 

* HĐNT 

+ TCVĐ: Đội nào 

nhanh. Cây cao cỏ thấp 

* TH: Vẽ tô màu cây ăn 

quả (Trang 12) 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Xé dán cây 

xanh. Vẽ cây từ dấu vân 

tay. Làm cây xanh từ lõi 

giấy. Khảm chữ cái từ 

các loại đậu.  

* HĐ Chiều:  

+ TTVS: Xếp quần 

+ HDTC: Lá và gió 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: So sánh chiều 

cao của 2 đối tượng 

* KPKH: Khám phá một 

số loại cây xanh 

* HĐVC:  

+ Góc HT: Chơi “Xếp cây 

xanh theo số lượng”.  Sắp 

xếp quá trình phát triển của 

cây. Chơi “Tìm chữ trong 

từ”. Chơi trên bảng tương 

tác: Phân loại cây kiểng và 

cây gỗ, Ghép hình cây. 

Xem album các loại cây 

xanh, cây kiểng. Thư viện. 

Xem truyện tranh về chủ đề 

“Thế giới thực vật”  

+ Góc TN - KPKH: Cây 

trồng bằng đất, cây trồng 

bằng bông gòn 

* HĐNT: Quan sát cây sao, 

cây si, cây tùng, cây lộc 

vừng 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Thơ “Cây 

xanh”  

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem album 

các loại cây xanh, cây 

kiểng. Xem truyện tranh 

về chủ đề “Thế giới thực 

vật” 

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng cung cấp 

cây kiểng. Giao hàng. Bác 

sĩ  

* HĐ Chiều:  

+ LQCC: Chữ “d” (Trang 

16) 

HOẠT ĐỘNG 

* GDAN: Dạy hát “Em 

yêu cây xanh” 

* TH: Vẽ tô màu cây ăn 

quả (Trang 12) 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Xé dán cây 

xanh. Vẽ cây từ dấu vân 

tay. Làm cây xanh từ lõi 

giấy. Khảm chữ cái từ 

các loại đậu. Hát các bài 

hát về chủ đề 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Góc XD: Xây vườn 

cây xanh 

+ Góc PV: Gia đình. 

Cửa hàng cung cấp cây 

kiểng. Giao hàng. Bác sĩ  

+ Góc TN -  KPKH: 

Cây trồng bằng đất, cây 

trồng bằng bông gòn 

* HĐ Chiều:  

+ Nêu gương 

+ SHTT 

 

 

 

 



+ Thử nghiệm “Tại sao lá 

cây lại có bong bóng khí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU CÂY XANH 

Thời gian: 1 tuần (Từ 18/11 -> 22/11/2024) 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ 2:  

18/11/2024 

Thứ 3:  

19/11/2024 

Thứ 4:  

20/11/2024 

Thứ 5:  

21/11/2024 

Thứ 6:  

22/11/2024 

LỄ GIÁO - Cháu biết trả lời to, rõ khi phát biểu ý kiến. Dạy cháu biết nhận lỗi và sửa lỗi. Dạy cháu biết nhận quà bằng hai tay 

ĐÓN TRẺ 

 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với PH tình hình của cháu 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh về cây xanh 

- Trò chuyện với trẻ về các loại cây xanh  

- Cho trẻ chơi tự do 

TDS - Tập kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh” 

HĐNT 

Quan sát cây Sao 

 

TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp 

Quan sát cây Si 

 

TCVĐ: Đội nào nhanh 

Quan sát cây Tùng 

 

TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp 

Thử nghiệm “Tại sao lá 

cây lại có bong bóng khí? 

TCVĐ:    Đội nào nhanh 

Quan sát cây Lộc vừng 

 

TCVĐ:  Cây cao, cỏ thấp 

HĐ HỌC 

LQVT: So sánh chiều 

cao của 2 đối tượng 

TH: Vẽ tô màu cây ăn 

quả (Trang 12) 

GDAN: Dạy hát “Em yêu 

cây xanh” 

TDGH: Chuyền bắt bóng 

2 bên theo hàng ngang  

(Thở 5 - Tay 5 (BT) - 

Bụng 4 - Chân 4 - Bật) 

 

LQVH: Thơ “Cây xanh” 

 

 

KPKH: Khám phá một số 

loại cây xanh 

 

HĐVC 

Góc Phân Vai  Gia đình. Cửa hàng cung cấp cây kiểng. Giao hàng. Bác sĩ 

Góc Xây Dựng Xây vườn cây xanh. 

Góc Nghệ Thuật Xé dán cây xanh. Vẽ cây từ dấu vân tay. Làm cây xanh từ lõi giấy. Khảm chữ cái từ các loại đậu. Hát các bài 

hát về chủ đề 

Góc Học Tập Chơi “Xếp cây xanh theo số lượng”.  Sắp xếp quá trình phát triển của cây. Chơi “Tìm chữ trong từ”. Chơi trên 

bảng tương tác: Phân loại cây kiểng và cây gỗ, Ghép hình cây. Xem album các loại cây xanh, cây kiểng. Thư 

viện. Xem truyện tranh về chủ đề “Thế giới thực vật” 

Góc Thiên Nhiên KPKH: Cây trồng bằng đất - bông gòn.  

TCVĐ: Gieo hạt 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

SHTT 

Hoạt động phòng học 

thông minh 

TTVS 

Xếp quần 
HDTC 

Lá và gió 
LQCC 

Chữ “d” (Trang 16) 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC LOẠI HOA BÉ THÍCH 

Thời gian: 1 tuần (Từ 25/11 -> 29/11/2024) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Phối hợp tay - mắt trong 

vận động (MT 7) 

 

MỤC TIÊU 

-  Làm thử nghiệm đơn 

giản với sự giúp đỡ của 

người lớn để quan sát, tìm 

hiểu đối tượng (MT 25) 

- Phân loại các đối tượng 

theo một dấu hiệu nổi bật 

(MT 27) 

- Đặc điểm nổi bật và ích 

lợi của cây, hoa, quả quen 

thuộc (MT 28) 

- Nhận ra sự thay đổi trong 

quá trình phát triển của cây 

(MT 38) 

-  Biết so sánh kích thước 

các đối tượng (MT 44) 

 

MỤC TIÊU 

- Cầm sách đúng chiều, 

mở sách, xem tranh và 

“đọc” truyện (MT 76) 

 

MỤC TIÊU 

- Sử dụng các kỹ năng tạo 

hình đơn giản để tạo ra 

sản phẩm (MT 82) 

- Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình (MT 83) 

 

MỤC TIÊU 

-  Cùng chơi với các bạn 

trong các trò chơi theo 

nhóm nhỏ (MT 96) 

-  Thích quan sát cảnh 

vật thiên nhiên và chăm 

sóc các loại cây thân 

thuộc (MT 97) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được vận 

động: Chuyền bắt bóng 2 

bên theo hàng dọc 

 

NỘI DUNG 

-  Trẻ biết tham gia làm thử 

nghiệm và đưa ra nhận xét 

- Trẻ biết phân loại hoa 

theo 2-3 dấu hiệu 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết lật từng trang 

không để nhăn sách, 

không bỏ sót trang, phân 

biệt phần mở đầu, kết 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹp đất nặn để 

tạo thành các sản phẩm 

có 1 khối hoặc 2 khối. 

Rèn cho trẻ kỹ năng tô 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết phối hợp, thỏa 

thuận với bạn khi chơi, 

làm nhiệm vụ. Chơi hoà 

thuận với bạn 



- Trẻ nhận ra đặc điểm đặc 

trưng của các loài hoa và 

lợi ích của chúng 

- Trẻ biết quá trình phát 

triển của cây 

- Trẻ biết so sánh hai đối 

tượng về kích thước và nói 

được các từ: dài - ngắn 

 

thúc của sách, giữ gìn 

sách 

màu, cách cầm bút tô 

đúng. 

- Trẻ biết quan sát nhìn 

xem các sản phẩm và 

nhận xét theo ý kiến của 

mình 

 

- Trẻ thích quan sát cảnh 

vật thiên nhiên. Nhận 

biết cây cối cần được 

chăm sóc để lớn lên. 

Thích được tham gia 

chăm sóc cây cối như: 

Nhặt lá vàng, tưới cây, 

lau lá… 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo hàng dọc 

* HĐNT:  

+ TCVĐ: Bật về đúng 

cây hoa, Thi xem đội nào 

nhanh 

* TH: Vẽ những bông 

hoa bằng vân tay  (T14)  

* HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ, tô màu 

hoa. Nặn hoa. In hoa từ 

dấu vân tay. Làm hoa từ 

lõi củ mì. Làm hoa từ 

cánh hoa khô. Khảm chữ 

cái rỗng bằng hoa khô. 

Làm hoa, quà tặng sinh 

nhật bạn.  

* HĐ Chiều:  

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: So sánh chiều 

dài của 2 đối tượng 

* KPKH: Tìm hiểu về các 

loại hoa 

* HĐVC:  

+ Góc HT: Chơi “Đô mi 

nô các loại hoa”. Phân loại 

hoa theo chữ cái. Tìm lá 

tìm hoa. Chơi trên bảng 

tương tác: Ghép tranh, 

Phân loại hoa nhiều cánh, 

ít cánh, Tìm cặp hoa giống 

nhau 

 Xem sách, album các loại 

hoa, truyện tranh về chủ đề 

“Thế giới thực vật” 

+ Góc TN - KPKH: Hoa 

nở trong nước  

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Truyện “Sự 

tích hoa mào gà” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem sách, 

album các loại hoa, 

truyện tranh về chủ đề 

“Thế giới thực vật” 

+ Góc Phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng bán hoa. 

Giao hàng. Tài xế 

* HĐ Chiều:  

+ LQCC: Chữ “l” (Trang 

18) 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Vẽ những bông 

hoa bằng vân tay  (T14)  

* GDAN: Gõ theo nhịp 

bài “Hoa mào gà” 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ, tô màu 

hoa. Nặn hoa. In hoa từ 

dấu vân tay. Làm hoa từ 

lõi củ mì. Làm hoa từ 

cánh hoa khô. Khảm chữ 

cái rỗng bằng hoa khô. 

Làm hoa, quà tặng sinh 

nhật bạn. Hát các bài hát 

về chủ đề 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Góc XD: Xây vườn 

hoa 

+ Góc PV: Gia đình. 

Cửa hàng bán hoa. Giao 

hàng. Tài xế 

+ Góc TN: Xếp hoa từ 

các loại hộp hạt, sỏi…  

* HĐ Chiều:  

+ Nêu gương 

+ Tổ chức sinh nhật cho 

các cháu tháng 11 

 



+ TTVS: Đeo khẩu trang 

+ KNS: Nhận biết các 

chất và vật dụng có thể 

dùng cho mục đích chữa 

cháy 

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Công viên cây xanh” 

(Tiết 1) 

* HĐNT: Quan sát hoa 

ngũ sắc, hoa chuông vàng, 

hoa sứ trắng, hoa thanh tú, 

hoa huỳnh anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

   CHỦ ĐỀ NHÁNH : CÁC LOÀI HOA BÉ THÍCH 

 Thời gian: 1 tuần (Từ 25/11 -> 29/11/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
Thứ 2: 

25/11/2024 

Thứ 3:  

26/11/2024 

Thứ 4:  

27/11/2024 

Thứ 5:  

28/11/2024 

Thứ 6:  

29/11/2024 

LỄ GIÁO 

 

- Cháu biết trả lời to, rõ khi phát biểu ý kiến 

- Dạy cháu biết nhận lỗi và sửa lỗi 

- Dạy cháu biết nhận quà bằng hai tay  

ĐÓN TRẺ 

 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với PH tình hình của cháu  

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh về Các loại hoa 

- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa  

- Chơi tư do 

TDS - Thở 5 - Tay 5 - Bụng 4 - Chân 4 - Bật  

HĐNT 

Quan sát hoa Ngũ sắc 

TCVĐ: Đội nào nhanh 

Quan sát hoa Chuông vàng 

TCVĐ: Bật về đúng cây hoa 

(hoa có chữ cái đã học - chữ e) 

Thử nghiệm “Hoa nở trong 

nước” 

TCVĐ: Đội nào nhanh  

 

Quan sát hoa Thanh tú 

TCVĐ: Bật về đúng cây 

hoa (hoa có chữ cái đã học 

- chữ e) 

Quan sát hoa Quỳnh anh 

TCVĐ: Đội nào nhanh 

HĐ HỌC 

LQVT: So sánh chiều dài 

của 2 đối tượng   

TẠO HÌNH: Vẽ những bông 

hoa bằng vân tay  (Trang 14)  

GDAN: Gõ theo nhịp bài “Hoa 

mào gà” 

TDGH: Chuyền bắt bóng 2 bên 

theo hàng dọc 

(Thở 5 - Tay 5 (BT) - Bụng 4 - 

Chân 4 - Bật) 

 

LQVH: Truyện “Sự tích 

hoa mào gà” 

KPKH: Tìm hiểu về các loại 

hoa 

HĐVC 

Góc Phân Vai  Gia đình. Cửa hàng bán hoa. Giao hàng. Tài xế HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Công viên cây xanh 

(Tiết 1) 

 

 

 

Góc Xây Dựng Xây vườn hoa 

Góc Nghệ Thuật Vẽ, tô màu hoa. Nặn hoa. In hoa từ dấu vân tay. Làm hoa từ lõi củ mì. Làm hoa từ cánh hoa 

khô. Khảm chữ cái rỗng bằng hoa khô. Làm hoa, quà tặng sinh nhật bạn. Hát các bài hát về chủ 

đề 

Góc Học Tập Chơi “Đô mi nô các loại hoa”. Phân loại hoa theo chữ cái. Tìm lá tìm hoa. Chơi trên bảng tương 

tác: Ghép tranh, Phân loại hoa nhiều cánh, ít cánh, Tìm cặp hoa giống nhau 

 Xem sách, album các loại hoa, truyện tranh về chủ đề “Thế giới thực vật” 

Góc Thiên Nhiên Xếp hoa từ các loại hộp hạt, sỏi… KPKH: Hoa nở trong nước 

TCVĐ: Cao và thấp 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

NHNL 

Tổ chức sinh nhật cho các 

cháu tháng 11 Hoạt động phòng học 

thông minh  

TTVS 

Đeo khẩu trang 
KNS 

Nhận biết các chất và vật dụng 

có thể dùng cho mục đích chữa 

cháy 

 

LQCC 

Chữ “l” (Trang 18) 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÂY NÀO CHO QUẢ? 

Thời gian: 1 tuần (Từ 02/12 -> 06/12/2024) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỶ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Phối hợp tay - mắt trong 

vận động (MT 7) 

- Có kỹ năng ăn uống các 

loại trái cây (MT 19) 

 

MỤC TIÊU 

- Phân loại các đối tượng 

theo một dấu hiệu nổi bật 

(MT 27) 

- Đặc điểm nổi bật và ích 

lợi của cây, hoa, quả quen 

thuộc (MT 28) 

- Nhận ra một vài mối quan 

hệ đơn giản của sự vật, hiện 

tượng quen thuộc khi được 

hỏi (MT 30) 

- Nhận ra sự thay đổi trong 

quá trình phát triển của cây 

(MT 38) 

-  Biết so sánh kích thước 

các đối tượng (MT 44) 

 

MỤC TIÊU 

- Cầm sách đúng chiều, 

mở sách, xem tranh và 

“đọc” truyện (MT 76) 

 

MỤC TIÊU 

- Sử dụng các kỹ năng tạo 

hình đơn giản để tạo ra 

sản phẩm (MT 82) 

- Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình (MT 83) 

 

MỤC TIÊU 

-  Cùng chơi với các bạn 

trong các trò chơi theo 

nhóm nhỏ (MT 96) 

-  Thích quan sát cảnh 

vật thiên nhiên và chăm 

sóc các loại cây thân 

thuộc (MT 97) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được vận 

động: Lăn bóng theo trò 

chơi “Cho bạn cho tôi” 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết phân loại cây 

theo 2-3 dấu hiệu 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết lật từng trang 

không để nhăn sách, 

không bỏ sót trang, phân 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹp đất nặn để tạo 

thành các sản phẩm có 1 

khối hoặc 2 khối. Rèn cho 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết phối hợp, thỏa 

thuận với bạn khi chơi, 

làm nhiệm vụ. Chơi hoà 

thuận với bạn 



- Trẻ biết bỏ hạt khi ăn 

một số loại quả như: dưa 

hấu, mãng cầu, nhãn, 

chôm chôm, cam, quýt..., 

không dùng dao để cắt 

trái cây mà phải nhờ 

người lớn giúp 

- Trẻ nhận ra đặc điểm đặc 

trưng của các loài cây và 

lợi ích của chúng 

- Trẻ biết mối quan hệ giữa 

thực vật và môi trường 

sống 

- Trẻ biết quá trình phát 

triển của cây 

- Trẻ biết so sánh hai đối 

tượng về kích thước và nói 

được các từ: to - nhỏ 

 

biệt phần mở đầu, kết thúc 

của sách, giữ gìn sách 

trẻ kỹ năng tô màu, cách 

cầm bút tô đúng. 

- Trẻ biết quan sát nhìn 

xem các sản phẩm và 

nhận xét theo ý kiến của 

mình 

 

- Trẻ thích quan sát 

cảnh vật thiên nhiên. 

Nhận biết cây cối cần 

được chăm sóc để lớn 

lên. Thích được tham 

gia chăm sóc cây cối 

như : Nhặt lá vàng, tưới 

cây, lau lá… 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Lăn bóng theo 

trò chơi “Cho bạn cho 

tôi” 

* HĐNT:  

+ TCVĐ: Về đúng cây, 

Lá tìm hoa 

* TH:  Nặn các loại quả 

(NCT) 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ, tô màu 

quả. Nặn các loại quả. Xé 

dán tranh các loại quả. 

Tạo hình các loại quả từ 

giấy màu 

* HĐ Chiều:  

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: So sánh to - nhỏ 

của 2 đối tượng 

* KPKH: Khám phá quả 1 

hạt và quả nhiều hạt 

* HĐVC:  

+ Góc HT: Chơi “Cờ 

đôminô các loại quả”. 

Tranh so hình về quả. Qủa 

to – quả nhỏ. Chơi trên 

bảng tương tác: Tìm nhanh 

nhớ giỏi,Ghép tranh và 

đoán tên quả, Tìm quả có 

chữ cái đã học. Xem tranh 

ảnh về quả, truyện tranh về 

chủ đề “Thế giới thực vật” 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Thơ “Qủa” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem tranh 

ảnh về quả, truyện tranh 

về chủ đề “ Thế giới thực 

vật” 

+ Góc PV: Gia đình. Cửa 

hàng bán trái cây. Cửa 

hàng bán nước trái cây. 

Giao hàng 

* HĐ Chiều:  

+ LQCC: Chữ “n” (Trang 

19) 

HOẠT ĐỘNG 

* TH:  Nặn các lọại quả 

(NCT) 

* GDAN: Dạy hát “Bài 

hát hoa quả” 

* HĐVC: 

+ Góc NT: Vẽ, tô màu 

quả. Nặn các loại quả. Xé 

dán tranh các loại quả. 

Tạo hình các loại quả từ 

giấy màu. Hát các bài hát 

về chủ đề   

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Góc XD: Xây vườn 

cây ăn quả 

+ Góc PV: Gia đình. 

Cửa hàng bán trái cây. 

Cửa hàng bán nước trái 

cây. Giao hàng 

+ Góc TN- KPKH: 

Cam hay xoài chìm 

dưới nước 

* HĐ Chiều:  

+ Nêu gương 

+ SHTT 

 

 



+ TTVS: Phơi khăn 

+ HDTC: Hái quả 

+ Góc TN - KPKH: Cam 

hay xoài chìm dưới nước 

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Công viên cây xanh” 

(Tiết 2) 

* HĐNT: Quan sát cây 

Mít, cây Xoài, cây Mận, 

cây Vú sữa, cây Chuối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 
CHỦ ĐỀ  NHÁNH: CÂY NÀO CHO QUẢ? 

Thời gian: 1 tuần (Từ 02/12 -> 06/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
Thứ 2: 

02/12/2024 

Thứ 3: 

03/12/2024 

Thứ 4: 

04/12/2024 

Thứ 5: 

05/12/2024 

Thứ 6: 

06/12/2024 

LỄ GIÁO - Cháu biết trả lời to, rõ khi phát biểu ý kiến. Dạy cháu biết nhận lỗi và sửa lỗi. Dạy cháu biết nhận quà bằng hai tay 

ĐÓN TRẺ 

 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với PH tình hình của cháu  

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh vẽ và sản phẩm nặn về quả 

- Trò chuyện với trẻ về các loại quả  

- Chơi tư do 

TDS - Thở 5 - Tay 5 - Bụng 4 - Chân 4 - Bật  

HĐNT 
Quan sát cây Mít 

TCVĐ: Về đúng cây 

Quan sát cây Xoài 

TCVĐ: Lá tìm hoa 

Quan sát cây Mận 

TCVĐ: Về đúng cây 

Quan sát cây Vú sữa 

TCVĐ: Lá tìm hoa 

Quan sát cây Chuối 

TCVĐ: Về đúng cây 

HĐ HỌC 

LQVT: So sánh to - nhỏ 

của 2 đối tượng 

TH: Nặn các loại quả 

(NCT) 

GDAN: Dạy hát “Bài hát 

hoa quả” 

 

TDGH: Lăn bóng theo trò 

chơi “Cho bạn cho tôi” 

(Thở 5 - Tay 5 (BT) - Bụng 

4 - Chân 4 - Bật  

LQVH: Thơ “Quả” 

 

KPKH: Khám phá quả 

một hạt và nhiều hạt 

 

HĐVC 

 

 

Góc Phân Vai  Gia đình. Cửa hàng bán trái cây. Cửa hàng bán nước trái cây. Giao hàng HĐ: STEAM 
Đề tài:  

Công viên cây xanh 

(Tiết 2) 

 

 

 

Góc Xây Dựng Xây vườn cây ăn quả 

Góc Nghệ Thuật Vẽ, tô màu quả. Nặn các loại quả. Xé dán tranh các loại quả. Tạo hình các loại quả từ 

giấy màu. Hát các bài hát về chủ đề   

Góc Học Tập Chơi “Cờ đôminô các loại quả”. Tranh so hình về quả. Qủa to – quả nhỏ. Chơi trên 

bảng tương tác: Tìm nhanh nhớ giỏi,Ghép tranh và đoán tên quả, Tìm quả có chữ cái 

đã học. Xem tranh ảnh về quả, truyện tranh về chủ đề “Thế giới thực vật” 

Góc Thiên Nhiên KPKH: Thử nghiệm: Cam hay xoài chìm dưới nước.  

TCVĐ: Cây cao cỏ thấp 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

 

SHTT 

 

Hoạt động phòng học 

thông minh  

TTVS: 

Phơi khăn 
HDTC: 

Hái quả 
LQCC:  
Chữ “n”  

(Trang 19) 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC LOẠI RAU 

Thời gian: 1 tuần (Từ 09/12 -> 13/12/2024) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỶ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Phối hợp tay - mắt 

trong vận động (MT 7) 

 

MỤC TIÊU 

- Nhận ra một vài mối 

quan hệ đơn giản của sự 

vật, hiện tượng quen 

thuộc khi được hỏi (MT 

30) 

- Biết cách chăm sóc và 

bảo vệ các loại cây gần 

gũi (MT 31) 

- Nhận ra sự thay đổi 

trong quá trình phát triển 

của cây (MT 38) 

-  Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 42) 

 

MỤC TIÊU 

- Biết kể chuyện theo 

tranh, đồ vật (MT 74) 

- Cầm sách đúng chiều, 

mở sách, xem tranh và 

“đọc” truyện (MT 76) 

 

MỤC TIÊU 

- Sử dụng các kỹ năng tạo 

hình đơn giản để tạo ra sản 

phẩm (MT 82) 

- Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình (MT 83) 

 

MỤC TIÊU 

-  Cùng chơi với các bạn 

trong các trò chơi theo 

nhóm nhỏ (MT 96) 

-  Thích quan sát cảnh 

vật thiên nhiên và chăm 

sóc các loại cây thân 

thuộc (MT 97) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được vận 

động: Tung bắt bóng 

bằng 2 tay  

NỘI DUNG 

- Trẻ biết mối quan hệ 

giữa thực vật và môi 

trường sống 

- Biết cách chăm sóc và 

bảo vệ các loại cây  

- Trẻ biết quá trình phát 

triển của cây 

NỘI DUNG 

- Biết dựa theo tranh để 

kể lại thành một câu 

chuyện theo ngôn ngữ 

của trẻ có sự giúp đỡ của 

người lớn 

- Trẻ biết lật từng trang 

không để nhăn sách, 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹp đất nặn để tạo 

thành các sản phẩm có 1 

khối hoặc 2 khối. Rèn cho 

trẻ kỹ năng tô màu, cách 

cầm bút tô đúng. 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết phối hợp, thỏa 

thuận với bạn khi chơi, 

làm nhiệm vụ. Chơi hoà 

thuận với bạn 

- Trẻ thích quan sát 

cảnh vật thiên nhiên. 

Nhận biết cây cối cần 



- Trẻ nhận biết sự giống 

nhau giữa 2 nhóm đối 

tượng 

không bỏ sót trang, phân 

biệt phần mở đầu, kết 

thúc của sách, giữ gìn 

sách 

- Trẻ biết quan sát nhìn 

xem các sản phẩm và nhận 

xét theo ý kiến của mình 

 

được chăm sóc để lớn 

lên. Thích được tham 

gia chăm sóc cây cối 

như : Nhặt lá vàng, tưới 

cây, lau lá… 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Tung bắt bóng 

bằng 2 tay 

* HĐNT: 

+ TCVĐ: Thi xem ai tài, 

Lá và gió 

* Tạo hình: Vẽ tô màu 

quả cà chua, quả bí xanh 

(T13) 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Tô màu rau 

củ. Nặn các loại củ quả. 

Xé dán các loại rau. Tạo 

hình chữ cái từ lá .  

* HĐ Chiều:  

+ HDTT: Gấp nệm 

+ KNS: Nhận biết dấu 

hiệu của đám cháy 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Nhận biết giống 

nhau (trang 2) 

* KPKH: Tìm hiểu về rau 

ăn củ, rau ăn lá 

* HĐVC:  

+ Góc HT: Chơi “Tôi ở 

nhóm rau nào?”. Ghép 

tranh. Nhổ củ cải tìm cặp 

chữ giống nhau. Tìm các 

loại rau có chữ cái đã học. 

Chơi trên bảng tương tác: 

Đi chợ, Phân loại rau ăn 

củ - ăn lá. Xem tranh ảnh 

về các loại rau, truyện 

tranh chủ đề “Thế giới 

thực vật” 

+ Góc TN: KPKH: Hoa 

cúc trắng đổi màu.  

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Công viên cây xanh” 

(Tiết 3) 

HOẠT ĐỘNG 

* PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Vườn rau nhà bé” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem tranh 

ảnh về các loại rau, 

truyện tranh chủ đề “Thế 

giới thực vật” 

+ Góc Phân vai: Gia 

đình, cửa hàng bán rau 

* HĐ Chiều: 

+ LQCC: Chữ “m” 

(trang 20) 

HOẠT ĐỘNG 

* Tạo hình: Vẽ tô màu quả 

cà chua, quả bí xanh 

(Trang 13) 

* GDAN: Dạy hát “Bầu  

bí” 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Tô màu rau củ. 

Nặn các loại củ quả. Xé 

dán các loại rau. Tạo hình 

chữ cái từ lá . Hát các bài 

hát chủ đề 

+ HĐ STEAM:  

+ Đề tài “Công viên cây 

xanh” (Tiết 3) 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Góc XD: Xây vườn 

rau 

+ Góc PV: Gia đình. 

Cửa hàng bán rau. Giao 

hàng 

+ Góc TN-  KPKH: 

Làm trang sức từ lá cây 

* HĐ Chiều:  

+ Nêu gương 

+ SHTT 

 

 

 



 * HĐNT: Quan sát rau 

Su hào, rau mồng tơi, rau 

thuỷ canh, rau Cải xanh, 

chăm sóc thiên nhiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 
CHỦ ĐỀ  NHÁNH: CÁC LOẠI RAU 

Thời gian: 1 tuần (Từ 09/12 -> 13/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
Thứ 2:  

09/12/2024 

Thứ 3:  

10/12/2024 

Thứ 4: 

 11/12/2024 

Thứ 5:  

12/12/2024 

Thứ 6:  

13/12/2024 

LỄ GIÁO - Cháu biết trả lời to, rõ khi phát biểu ý kiến. Dạy cháu biết nhận lỗi và sửa lỗi. Dạy cháu biết nhận quà bằng hai tay 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với PH tình hình của cháu  

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề xem các tranh về các loại rau 

- Trò chuyện với trẻ về các loại rau  

- Chơi tư do 

TDS - Thở 5 - Tay 5 - Bụng 4 - Chân 4 - Bật  

HĐNT 
Quan sát rau Su hào 

TCVĐ: Thi xem ai tài 

Quan sát rau Mồng tơi 

TCVĐ: Lá và gió 

Quan sát rau thủy canh 

TCVĐ: Thi xem ai tài 

Quan sát rau Cải xanh 

TCVĐ: Lá và gió 

Chăm sóc thiên nhiên 

TCVĐ: Thi xem ai tài 

HĐ HỌC 

LQVT: Nhận biết giống 

nhau (Trang 2) 

TH: Vẽ tô màu quả cà 

chua, quả bí xanh (Trang 

13) 

GDAN: Dạy hát “Bầu  bí” 

TDGH:  Tung bắt bóng 

bằng 2 tay 

(Thở 5 - Tay 5 (BT) - 

Bụng 4 - Chân 4 - Bật) 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Vườn rau nhà bé” 

KPKH: Tìm hiểu về rau ăn 

củ, rau ăn lá 

 

 

HĐVC 

Góc Phân Vai  Gia đình. Cửa hàng bán rau. Giao hàng HĐ: STEAM 

Đề tài: 

 Công viên cây xanh  

(Tiết 3) 

 

 

 

Góc Xây Dựng Xây vườn rau 

Góc Nghệ Thuật Tô màu rau củ. Nặn các loại củ quả. Xé dán các loại rau. Tạo hình chữ cái từ lá . Hát 

các bài hát chủ đề 

Góc Học Tập Chơi “Tôi ở nhóm rau nào?”. Ghép tranh. Nhổ củ cải tìm cặp chữ giống nhau. Tìm 

các loại rau có chữ cái đã học. Chơi trên bảng tương tác: Đi chợ, Phân loại rau ăn củ 

- ăn lá. Xem tranh ảnh về các loại rau, truyện tranh chủ đề “Thế giới thực vật” 

Góc Thiên Nhiên KPKH: Hoa cúc trắng đổi màu. Làm trang sức từ lá cây  

TCVĐ: Chi chi chành chành 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

SHTT 

 

 Hoạt động phòng học 

thông minh  

TTVS: 

Gấp nệm 
KNS: 

Nhận biết dấu hiệu của 

đám cháy 

LQCC 

Chữ “m”  

(Trang 20) 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ LÀM GÌ ĐỂ CÂY MAU LỚN 

Thời gian: 1 tuần (Từ 16/12 -> 20/12/2024) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỶ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Phối hợp tay - mắt trong 

vận động (MT 7) 

- Có kỹ năng ăn uống các 

loại trái cây (MT 19) 

 

MỤC TIÊU 

- Làm thử nghiệm đơn 

giản với sự giúp đỡ của 

người lớn để quan sát, 

tìm hiểu đối tượng (MT 

25) 

- Nhận ra một vài mối 

quan hệ đơn giản của sự 

vật, hiện tượng quen 

thuộc khi được hỏi (MT 

30) 

- Biết cách chăm sóc và 

bảo vệ các loại cây gần 

gũi (MT 31) 

-  Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 42) 

MỤC TIÊU 

- Cầm sách đúng chiều, 

mở sách, xem tranh và 

“đọc” truyện (MT 76) 

 

MỤC TIÊU 

- Sử dụng các kỹ năng tạo 

hình đơn giản để tạo ra sản 

phẩm (MT 82) 

- Nhận xét các sản phẩm 

tạo hình (MT 83) 

 

MỤC TIÊU 

-  Cùng chơi với các bạn 

trong các trò chơi theo 

nhóm nhỏ (MT 96) 

-  Thích quan sát cảnh 

vật thiên nhiên và chăm 

sóc các loại cây thân 

thuộc (MT 97) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ thực hiện được vận 

động: Tung và đập bóng 

tại chỗ 

- Trẻ biết bỏ hạt khi ăn 

một số loại quả như: dưa 

hấu, mãng cầu, nhãn, 

NỘI DUNG 

-  Trẻ biết tham gia làm 

thử nghiệm và đưa ra 

nhận xét 

- Trẻ biết mối quan hệ 

giữa thực vật và môi 

trường sống 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết lật từng trang 

không để nhăn sách, 

không bỏ sót trang, phân 

biệt phần mở đầu, kết 

thúc của sách, giữ gìn 

sách 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết xé theo dải, xé 

vụn và dán thành sản phẩm 

đơn giản 

- Trẻ biết quan sát nhìn 

xem các sản phẩm và nhận 

xét theo ý kiến của mình 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết phối hợp, thỏa 

thuận với bạn khi chơi, 

làm nhiệm vụ. Chơi hoà 

thuận với bạn 

- Trẻ thích quan sát 

cảnh vật thiên nhiên. 



chôm chôm, cam, quýt..., 

không dùng dao để cắt trái 

cây mà phải nhờ người 

lớn giúp 

- Biết cách chăm sóc và 

bảo vệ các loại cây  

- Trẻ nhận biết sự khác 

nhau giữa 2 nhóm đối 

tượng 

 Nhận biết cây cối cần 

được chăm sóc để lớn 

lên. Thích được tham 

gia chăm sóc cây cối 

như : Nhặt lá vàng, tưới 

cây, lau lá… 

 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Tung và đập 

bóng tại chỗ 

* HĐNT 

+ TCVĐ: Ai nhanh hơn, 

Bé làm bác nông dân 

* Tạo hình: Xé, dán theo 

đề tài (T15) 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Tô màu cây 

xanh, hoa, quả, rau củ. 

Làm cây xanh từ cành cây 

khô và đát nặn. Làm hoa 

từ vĩ đựng trứng. Nặn củ, 

quả, nặn các chữ cái đã 

học. Làm cờ đuôi nheo 

trang trí lớp mừng ngày 

22/12 

* HĐ Chiều:  

+ TTVS: Lau bàn ghế 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Nhận biết 

khác nhau (trang 3) 

* KPKH: Bé làm gì để 

cây mau lớn? 

* HĐVC:  

+ Góc HT: Chơi 

“Đôminô hoa, quả, rau 

củ”. Ghép tranh. Phân 

loại cho tôi. Chơi trên 

bảng tương tác: Tìm 

cặp hình giống nhau, 

Ghép đôi, Tìm cặp chữ 

cái giống nhau. 

Xem tranh ảnh, album 

về các loại cây, hoa, 

quả, rau - củ, truyện 

tranh chủ đề “Thế giới 

thực vật” 

+ Góc TN: KPKH: 

Gieo hạt đậu và quan 

sát sự phát triển của 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Kể chuyện 

“Gói hạt kỳ diệu” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem tranh 

ảnh, album về các loại 

cây, hoa, quả, rau-củ, 

truyện tranh chủ đề “Thế 

giới thực vật” 

+ Góc Phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng bán rau 

củ - hoa - quả - cây xanh. 

Giao hàng 

HOẠT ĐỘNG 

* Tạo hình: Xé, dán theo 

đề tài (T15) 

* GDAN: Nghe hát “Vườn 

cây của ba” 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Tô màu cây 

xanh, hoa, quả, rau củ. 

Làm cây xanh từ cành cây 

khô và đát nặn. Làm hoa từ 

vĩ đựng trứng. Nặn củ, 

quả, nặn các chữ cái đã 

học. Làm cờ đuôi nheo 

trang trí lớp mừng ngày 

22/12. Hát các bài hát về 

chủ đề  

* HĐ Chiều:  

+ THNTH: Chủ đề “Bé 

làm gì để cây mau lớn” 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Góc XD: Xây nông 

trại 

+ Góc PV: Gia đình. 

Cửa hàng bán rau củ - 

hoa - quả - cây xanh. 

Giao hàng 

+ Góc TN - KPKH: 

Gieo hạt đậu và quan 

sát sự phát triển của cây  

* HĐ Chiều:  

+ Nêu gương 

+ Sinh hoạt tập thể 

 

 

 



+ HDTC: Xúc xắc chữ 

cái 

+ THNTH: Chủ đề “Bé 

làm gì để cây mau lớn” 

cây. Thử nghiệm 

“Chiếc lá thần kỳ”  

 * HĐNT: Quan sát quá 

trình phát triển của hạt 

giống. Quan sát cây 

chuối quạt. Quan sát 

cây gòn tây. Thử 

nghiệm: Cây xanh và 

ánh sáng. Chăm sóc 

vườn rau: Nhổ cỏ - xới 

đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 5 

CHỦ ĐỀ  NHÁNH: BÉ LÀM GÌ ĐỂ CÂY MAU LỚN 

 Thời gian: 1 tuần (Từ 16/12 -> 20/12/2024) 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ 2:  

16/12/2024 

Thứ 3:  

17/12/2024 

Thứ 4:  

18/12/2024 

Thứ 5:  

19/12/2024 

Thứ 6:  

20/12/2024 

LỄ GIÁO - Cháu biết trả lời to, rõ khi phát biểu ý kiến. Dạy cháu biết nhận lỗi và sửa lỗi. Dạy cháu biết nhận quà bằng hai tay 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với PH tình hình của cháu 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh bé chăm sóc vườn rau 

- Trò chuyện với cháu về những việc làm giúp cây mau lớn 

- Chơi tư do 

TDS - Thở 5 - Tay 5 - Bụng 4 - Chân 4 - Bật  

HĐNT 

Quan sát quá trình phát 

triển của hạt giống 

TCVĐ: Ai nhanh hơn 

Quan sát cây chuối quạt 

 

TCVĐ: Bé làm bác nông 

dân 

Thử nghiệm “Cây xanh và ánh 

sáng” 

TCVĐ: Ai nhanh hơn 

Quan sát cây Gòn tây 

 

TCVĐ: Bé làm bác nông 

dân 

Chăm sóc vườn rau “Nhổ 

cỏ - xới đất” 

TCVĐ: Ai nhanh hơn 

HĐ HỌC 

LQVT: Nhận biết khác 

nhau (trang 3) 

TH: Xé, dán theo đề tài 

(trang 15) 

GDAN: Nghe hát “Vườn 

cây của ba” 

TDGH: Tung và đập bóng tại 

chỗ 

(Thở 5 - Tay 5 (BT) - Bụng 4 - 

Chân 4 - Bật) 

LQVH: Kể chuyện “Gói 

hạt kỳ diệu” 

KPXH: Bé làm gì để cây 

mau lớn? 

 

 

HĐVC 

Góc Phân Vai  Gia đình. Cửa hàng bán rau củ - hoa - quả - cây xanh. Giao hàng 

Góc Xây Dựng Xây nông trại của bé 

Góc Nghệ Thuật Tô màu cây xanh, hoa, quả, rau củ. Làm cây xanh từ cành cây khô và đát nặn. Làm hoa từ vĩ đựng trứng. Nặn củ, 

quả, nặn các chữ cái đã học. Làm cờ đuôi nheo trang trí lớp mừng ngày 22/12. Hát các bài hát về chủ đề 

Góc Học Tập Chơi “Đôminô hoa, quả, rau củ”. Ghép tranh. Phân loại cho tôi. Chơi trên bảng tương tác: Tìm cặp hình giống nhau, 

Ghép đôi, Tìm cặp chữ cái giống nhau. 

Xem tranh ảnh, album về các loại cây, hoa, quả, rau-củ, truyện tranh chủ đề “Thế giới thực vật” 

Góc Thiên Nhiên Gieo hạt đậu và quan sát sự phát triển của cây. Thử nghiệm “Chiếc lá thần kỳ” 

TCVĐ: Lộn cầu vồng 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

SHTT 

Hoạt động phòng học 

thông minh  

TTVS 

Lau bàn ghế 
HDTC 

Xúc xắc chữ cái 
THNTH  

Chủ đề “Bé làm gì để cây 

mau lớn” 

 

 



 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  

Ngày 28 Tháng 10 Năm 2024 

P.HIỆU TRƯỞNG  KÝ DUYỆT  

Ngày 29 Tháng 10 Năm 2024 
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